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TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 4  

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC LỚP MẦM 1 

TUẦN 1 THÁNG 3/2025 - TỪ (03/03/2025  7/03/2025) 

NỘI DUNG  THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ 

- Trẻ xem album ảnh về các nhóm thực phẩm, về một số món ăn dinh dưỡng hằng ngày 

- Trẻ chọn ráp que thành hình chơi với bạn 

- Trẻ chào cô bằng góc lớp học hạnh phúc, góc bé đến lớp 

THỂ DỤC 

SÁNG 

+ Hô hấp 3: Thổi nơ bay?(Hít vào, thở ra) 

- Tay 3: Chim bay 

- Chân 2: Chú bộ đội 

- Bụng 3: Hai tay chống hông quay sang trái sang phải 

- Bật 3: Bật tách chụm chân 

 

GIỜ HỌC 

GH1: Trò chuyện về 

dinh dưỡng của bé 

GH2: Kỹ năng nhận 

biết 4 nhóm chất dinh 

dưỡng 

GH1: Đập và tung 

bóng 

GH2: Kỹ năng xé 

giấy thành hình 

GH1: Nhận biết 

trước sau của bản 

thân 

GH2: Vận động 

minh họa bài “Con 

chim non”  

GH1: Kể chuyện: 

“Lợn con sạch lắm 

rồi”  

GH2: Tập Toán 

trang 5 bài “Số 

lượng 3” 

GH1: Dán hoa tặng 

mẹ 

GH2: Tô màu nhân 

vật truyện “Lợn con 

sạch lắm rồi” 

 

 

CHƠI 

TRONG LỚP 

Vui chơi trong lớp: 

- Góc âm nhạc:  

+ Chuẩn bị: Mũ, hoa, loa, dụng cụ âm nhạc... 

+ Trẻ hát và vỗ phách các bài đã học 



 - Góc phân vai:  

+ Chuẩn bị: Đồ chơi bác sĩ, búp bê, khăn, ly, muỗng. Đồ chơi gia đình: chén, ly, muỗng, dĩa, rau – củ - quả…. 

+ Trẻ phân vai khi chơi với bạn: bán hàng "bán cửa hàng siêu thị", “Bác sĩ”, nấu ăn, bác sĩ 

- Góc toán:  

+ Chuẩn bị: que, hình, bài tập trên tường và trên kệ góc 

+ Trẻ chơi ghép hình, xếp tương ứng 1-1, biết phân loại 4 nhóm thực phẩm, xếp hình. 

- Góc tạo hình:  

+ Chuẩn bị: giấy, hồ, khăn lau tay, đất nặn, kẽm nhung 

+ Trẻ vẽ, tô màu các nhóm thực phẩm theo ý thích; xé và dán cây xanh; vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo 

thành bức tranh đơn giản.  

- Góc xây dựng:  

+ Chuẩn bị: mút bitis, khối gỗ, hũ nhựa, hoa,  

+ Trẻ xếp chồng các hình khối khác nhau để xây vườn hoa, cây xanh, công viên, ngôi nhà và trồng cây xanh 

xây nhà cao tầng, khu vui chơi giải trí bằng NVL mở 

- Góc văn học:  

+ Chuẩn bị: tranh truyện, sách truyện, ảnh 

+ Trẻ biết xem tranh và kể chuyện "Lợn con sạch lắm rồi" 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: các món ăn trong ngày, vườn rau, cây khổ qua, vườn mướp 

- Trò chơi dân gian: Chi chi chành chành, Kéo cưa lừa xẻ (lời 2), Rồng rắn lên mây 

- Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột, Chim bay cò bay 

- Chơi tự do: Cầu tuột, xích đu, thảy banh, thảy vòng, leo núi…. 

ĂN - NGỦ 

VỆ SINH 

- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ (rửa tay và lau mặt). Đánh răng sau khi ăn 

- Biết ăn nhiều thực phẩm để chóng lớn, cơ thể khoẻ mạnh 



- Giữ trật tự khi ngủ 

SINH HOẠT 

CHIỀU 

- Đọc đồng dao 

"Thương con ba 

ba" 

- Trẻ chơi các bài 

tập toán 

- Chơi xếp hình 

khối gỗ 

- Đọc đồng dao "Nu 

na nu nống" 

- Chơi ráp khối gỗ  

- Chơi lắp ráp.  

 

-  Đọc đồng dao 

"Kéo cưa lừa xẻ " 

-  Rèn kỹ năng xé 

giấy thành hình 

- Chơi xếp hình 

 

- Đánh răng sau 

khi ăn 

- Biết ăn thịt cá tốt 

cho sức khoẻ 

- Giữ im lặng khi 

ngủ 

 

- Đọc bài thơ: "Đi 

nắng" 

- Xé và dán theo ý 

thích 

- Chơi xếp hình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC LỚP MẦM 1 

TUẦN 2 THÁNG 3 /2025 - TỪ (10/03/2025 14/03/2025) 

NỘI DUNG THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ 

- Trò chuyện về sức sức khoẻ của trẻ. Cô và trẻ trò chuyện về các loại nước uống 

- Thực hiện góc lớp học hạnh phúc, góc bé đến lớp 

- Trẻ xem tranh về ích lợi của nước. Xem tranh ảnh về việc vệ sinh cá nhân sạch sẽ. 

- Trẻ chọn lắp ráp, ráp cánh hoa chơi cùng bạn  

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp 3: Thổi nơ bay?( Hít vào, thở ra) 

- Tay 3: Chim bay 

- Chân 3: Co duỗi chân.  

- Bụng 3: Hai tay chống hông quay sang trái sang phải 

- Bật 3: Bật tách chụm chân 

 

GIỜ HỌC 

GH1: Trò chuyện về 

sức khỏe của bé 

GH2: Tập KH&XH 

trang 22 bài “Thời 

tiết”  

GH1: Bò thấp – 

Ném xa 1 tay 

GH2: Tập tạo 

hình trang 8 bài 

“Vẽ bánh vòng” 

GH1: Nhận biết 

trên – dưới của 

bản thân 

GH2: Vận động 

minh họa “Con 

chim non” 

GH1: Kể chuyện: 

“Lợn con sạch lắm 

rồi”  

GH2: Phiếu tạo 

hình trang 5 “Dán 

nhà cao tầng” 

GH1: Nặn rau, củ, 

quả theo ý thích 

GH2: Tập KH&XH 

trang 6,7  bài “An 

toàn – nguy hiểm”  

 

 

 

 

Vui chơi trong lớp: 

- Góc âm nhạc:  

+ Chuẩn bị: Mũ, hoa, loa, dụng cụ âm nhạc... 

+ Trẻ hát, vận động, gõ nhạc cụ, biểu diễn các bài hát đã học 



CHƠI 

TRONG LỚP 

 

- Góc phân vai:  

+ Chuẩn bị: Đồ chơi bác sĩ, búp bê, khăn, ly, muỗng. Đồ chơi gia đình: chén, ly, muỗng, dĩa, rau – củ - quả…. 

+ Trẻ phân vai khi chơi với bạn: bán hàng siêu thị thực phẩm, nấu ăn gia đình 

- Góc toán:  

+ Chuẩn bị: các dạng hình học, que, hình, xâu hạt, các bài tập trên tường và trên kệ góc 

+ Trẻ chơi ghép hình, ghép đôi, xếp tương ứng 1-1, nối hình rau-củ-quả, nối bóng con vật, tìm hình. 

- Góc tạo hình:  

+ Chuẩn bị: giấy, hồ, khăn lau tay, đất nặn 

+ Trẻ vẽ, nặn, xé, dán theo ý thích; nặn được một số rau củ quả 

- Góc xây dựng:  

+ Chuẩn bị: mút bitis, khối gỗ, hũ nhựa, hoa, NVLmở 

+ Trẻ biết dùng các hình khối để xây ngã 4 đường phố, vườn hoa, ngôi nhà cao tầng, khu mua sắm.... 

- Góc văn học:  

+ Chuẩn bị: rối nhân vật, tranh truyện, tranh ảnh, mô hình kể  

+ Trẻ xem tranh truyện trẻ thích, tập kể chuyện "Lợn con sạch lắm rồi" 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: một số món ăn hàng ngày, cây khế, cây dừa kiểng, cây đinh lăng, cây Mận 

- Trò chơi dân gian: Chi chi chành chành, Mèo đuổi chuột, Kéo cưa lừa xẻ (lời 2) 

- Trò chơi vận động: Chim bay, cò bay 

- Chơi tự do: Chơi nhảy theo bước chân, thảy vòng, cà kheo, úp màu, đánh gôn. Cầu tuột, xích đu, leo núi…. 

ĂN - NGỦ 

VỆ SINH 

- Giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ 

- Có thói quen tốt trong ăn uống (Trẻ mời cô, bạn khi ăn, tự xúc cơm ăn không rơi đổ). Ăn nhiều loại thức 

ăn tốt cho cơ thể 

- Giữ trật tự khi ngủ 



SINH HOẠT 

CHIỀU 

- Đọc đồng dao 

"Thương con ba ba" 

- Rèn kỹ năng cầm 

kéo 

- Chơi xếp hình 

- Đọc đồng dao : 

"Kéo cưa lừa xẻ" 

- Xé và dán theo ý 

thích 

- Chơi xếp hình 

 

- Đọc đồng dao: 

Nu na nu nống  

- Rèn trẻ kỹ năng 

xé dán 

- Chơi xếp hình 

 

- Đọc đồng dao: 

"Thương con ba 

ba" 

- Rèn kỹ năng nặn  

- Chơi xếp hình 

 

- Đọc bài thơ: Bác 

gấu đen và hai chú 

thỏ  

- Chơi quắp cua 

- Chơi lắp ráp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC LỚP MẦM 1 

TUẦN 3 THÁNG 3/2025 - TỪ (17/03/2025 21/03/2025) 

NỘI DUNG  THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ 

- Trẻ biết lấy và cất đồ chơi đúng chỗ 

- Trẻ xem tranh ảnh về các nhóm chất và trò chuyện cùng nhau 

- Trẻ chọn lắp ráp chơi cùng bạn 

- Trẻ thực hiện góc lớp học hạnh phúc 

- Trẻ nói ích lợi của nước với đời sống con người, con vật, cây. Trẻ nói về lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh 

thân thể. Trò chuyện về bảo vệ răng miệng 

- Trẻ có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn 

- Trẻ bỏ rác đúng nơi quy định. Trẻ giữ gìn vệ sinh môi trường 

THỂ DỤC 

SÁNG 

+ Hô hấp 3: Thổi nơ bay (Hít vào, thở ra) 

- Tay 4: Cá bơi 

- Chân 3: Co duỗi chân.  

- Bụng 3: Hai tay chống hông quay sang trái sang phải 

- Bật 3: Bật tách chụm chân 

 

GIỜ HỌC 

GH1: Trò chuyện về 

vitamin – bột đối với 

sức khỏe trẻ 

GH2: Bài tập giấy 

khoanh tròn trái cây, 

rau – củ - quả 

GH1: Đi bước dồn 

ngang trên ghế 

GH2: Phiếu tạo 

hình trang 14 bài 

“Nặn bông hoa”  

GH1: Gộp nhóm 

đối tượng trong 

phạm vi 3 

GH2: Vận động 

minh hoạ bài 

“Chiếc khăn tay”   

GH1: Kể chuyện 

“Gấu con bị đau 

răng”  

GH2: Tô màu nhân 

vật truyện  

GH1: Dán chùm bóng 

bay 

GH2: Kỹ năng xếp 

hàng khi đi cầu thang 



CHƠI 

TRONG LỚP 

 

Vui chơi trong lớp: 

- Góc âm nhạc:  

+ Chuẩn bị: Mũ, hoa, loa, dụng cụ âm nhạc... 

+ Trẻ hát và vỗ phách các bài đã học 

- Góc phân vai:  

+ Chuẩn bị: Đồ chơi bác sĩ, búp bê, khăn, ly, muỗng. Đồ chơi gia đình: chén, ly, muỗng, dĩa, rau – củ - quả…. 

+ Trẻ phân vai khi chơi với bạn: bác sĩ, nấu ăn, bán hàng các loại rau củ quả 

- Góc toán:  

+ Chuẩn bị: que, hình, bài tập trên tường và trên kệ góc 

+ Trẻ chơi xếp hình 1 và nhiều, nối bóng, xếp tương ứn 1-1, đếm số, so sánh, tách gộp. 

- Góc tạo hình:  

+ Chuẩn bị: giấy, hồ, khăn lau tay, đất nặn 

+ Trẻ xé và dán cây xanh; xé theo ý thích, trẻ nặn được một số rau củ quả  

- Góc xây dựng:  

+ Chuẩn bị: mút bitis, khối gỗ, hũ nhựa, hoa, nguyên vật liệu mở 

+ Trẻ biết dùng các hình khối để xây ngôi nhà và trồng cây xanh, trồng hoa, cây trên sân thượng.... 

- Góc văn học:  

+ Chuẩn bị: tranh truyện, sách truyện 

+ Trẻ xem tranh và tập kể chuyện theo truyện “Lợn con sạch lắm rồi", "Gấu con bị đau răng " 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: cây khế, rau mồng tơi, cây xoài, cây vườn trường, cây đinh lăng 

- Trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột, Kéo cưa lừa xẻ 

- Trò chơi vận động: chim bay, cò bay; lăn bóng 

- Chơi tự do: Chơi chạy xe, bập bênh, thú nhún, leo dây. Cầu tuột, xích đu, leo núi…. 



ĂN - NGỦ 

VỆ SINH 

- Rửa tay, lau mặt sau khi ăn. 

- Biết tên các loại thức ăn tốt cho sức khoẻ. 

- Ngủ đúng giờ 

SINH HOẠT 

CHIỀU 

- Đọc đồng dao: Nu 

na nu nống  

- Chơi oản tù xì 

- Chơi lắp ráp.  

 

- Đọc đồng dao: 

"Nu na nu nống"  

- Chơi quắp cua 

- Chơi lắp ráp.  

 

- Đọc đồng dao 

"Chi chi chành 

chành" 

- Rèn kỹ năng xé 

vun, xé theo dải  

- Chơi xếp hình 

 

- Đọc đồng dao: 

"Thương con ba 

ba" 

- Rèn trẻ kỹ năng 

xé: vụn, xé thành 

dải 

- Chơi xếp hình 

 

- Đọc thơ " Đi nắng " 

- Làm bài tập tô màu 

- Chơi lắp ráp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC LỚP MẦM 1 

TUẦN 4 THÁNG 3/2025 - TỪ (24/03/2025 28/03/2025) 

NỘI DUNG  THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

ĐÓN TRẺ 

- Trẻ biết lấy và cất đồ chơi đúng chỗ 

- Trẻ xem tranh ảnh về các nhóm chất và trò chuyện cùng nhau 

- Trẻ chọn lắp ráp chơi cùng bạn 

- Trẻ thực hiện góc lớp học hạnh phúc 

- Trẻ nói ích lợi của nước với đời sống con người, con vật, cây.  

- Trẻ tự cất đồ dùng cá nhân: giỏ xách, giày dép, ly đúng nơi quy định 

- Trẻ đi học sớm để tập thể dục 

THỂ DỤC 

SÁNG 

+ Hô hấp 3: Thổi nơ bay (Hít vào, thở ra) 

- Tay 4: Cá bơi 

- Chân 3: Co duỗi chân.  

- Bụng 3: Hai tay chống hông quay sang trái sang phải 

- Bật 3: Bật tách chụm chân 

 

GIỜ HỌC 

GH1: Trò chuyện 

về tín hiệu đèn giao 

thông 

GH2: Dán đèn giao 

thông 

GH1: Đi bước dồn 

ngang trên ghế - 

Bò thấp 

GH2: Kỹ năng 

không đi theo 

người lạ  

GH1: Vận động 

minh họa bài “Em 

đi qua ngã tư 

đường phố ”  

GH2: Tách 2 nhóm 

đối tượng trong 

phạm vi 3  

GH1: Kể chuyện “Xe lu 

và xe ca” 

GH2: Tập Toán trang 6 

bài “ Tách gộp trong 

phạm vi 3”  

GH1: Nặn theo ý 

thích  

GH2: Những 

hành động gây 

nguy hiểm cho 

trẻ  



CHƠI 

TRONG LỚP 

 

Vui chơi trong lớp: 

- Góc âm nhạc:  

+ Chuẩn bị: Mũ, hoa, loa, dụng cụ âm nhạc... 

+ Trẻ hát, vận động minh họa và vỗ phách các bài đã học 

- Góc phân vai:  

+ Chuẩn bị: Đồ chơi bác sĩ, búp bê, khăn, ly, muỗng. Đồ chơi gia đình: chén, ly, muỗng, dĩa, rau – củ - quả…. 

+ Trẻ phân vai khi chơi với bạn: bác sĩ, nấu ăn, bán hàng, bán vé xe, chơi bán nước 

- Góc toán:  

+ Chuẩn bị: que, hình, xâu hạt, các bài tập trên tường và trên kệ góc 

+ Trẻ chơi xếp hình 1 và nhiều, nối bóng, xếp tương ứn 1-1, đếm số, so sánh, tách gộp, đếm số lượng trong 

phạm vi 3 

- Góc tạo hình:  

+ Chuẩn bị: giấy, hồ, khăn lau tay, đất nặn 

+ Trẻ xé và dán cây xanh, quấn kẽm thành hoa, nặn rau – củ - quả, làm phương tiện giao thông từ nguyên 

vật liệu mở, vẽ, nặn, xé và dán rau củ quả 

- Góc xây dựng:  

+ Chuẩn bị: mút bitis, khối gỗ, hũ nhựa, hoa,  

+ Trẻ biết dùng các hình khối để xây nhà và trồng cây xanh,  

- Góc văn học:  

+ Chuẩn bị: rối nhân vật, tranh truyện,  

+ Trẻ xem tranh và tập kể chuyện theo truyện “Lợn con sạch lắm rồi", "Gấu con bị đau răng”,  Ai quan 

trọng hơn" 

CHƠI - Quan sát: cây khế, rau mồng tơi, cây xoài, xe lu, xe ca, cây đinh lăng 



NGOÀI 

TRỜI 

- Trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột, Nu na nu nống 

- Trò chơi vận động: chim bay, cò bay 

- Chơi tự do: Cầu tuột, xích đu, nhảy theo bước chân, úp màu, leo núi…. 

ĂN - NGỦ 

VỆ SINH 

- Rửa tay, lau mặt sau khi ăn. 

- Biết tên các loại thức ăn tốt cho sức khoẻ. 

- Ngủ đúng giờ. Biết phụ cô trải nệm trước khi ngủ 

SINH HOẠT 

CHIỀU 

- Đọc đồng dao: Nu 

na nu nống  

- Chơi oản tù xì 

- Chơi lắp ráp.  

 

- Đọc đồng dao: 

"Nu na nu nống"  

- Chơi quắp cua 

- Chơi lắp ráp.  

 

- Chơi xếp hình 

- Làm quen bài thơ 

"Đèn giao thông" 

- Rèn kỹ năng xé 

dán 

 

- Chơi xếp hình que  

- Tô màu phương 

tiện giao thông 

- Xem tranh truyện 

 

- Đọc bài thơ: Bác 

gấu đen và hai chú 

thỏ  

- Chơi quắp cua 

- Chơi lắp ráp.  

 

 

 


